
SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH 

 

Số:  ……. /YCBG-BVĐKTV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Long, ngày         tháng 10 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh có nhu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói 

thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Lắp đặt ngõ ra và cột lưu lượng oxy 

và hút đàm tường với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Châu Thanh Hùng phòng 

Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh SĐT 0975920208. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa 

Trà Vinh Số 399 Đường Nguyễn Đáng, Phường Nguyệt Hoá, Tỉnh Vĩnh Long SĐT: 0294 

3862 553. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17h ngày 11 tháng 11 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II.  Nội dung yêu cầu báo giá. 

1. Danh mục thiết bị. 
 

TT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 Van chặn đơn  
-Chất liệu: Đồng thau mạ niken hoặc mạ 

crom  
Cái 03   

2 Ống đồng y tế Ø 12 

Chất liệu: đồng 

Đường kính: Ø ≥ 12 

Độ dày ống: ≥ 0.8mm 

Quy cách ống: ≥ 5,8m/cây 

Áp lực hoạt động tối đa: ≥ 89,4 bar 

ISO 9001 và ISO 13485 

Mét 150  

3 
Ống đồng y tế Ø 15 
 

Chất liệu: đồng 

Đường kính: Ø ≥ 15 

Độ dày ống: ≥ 0.7mm 

Quy cách ống: ≥ 5,8m/cây 

Áp lực hoạt động tối đa: ≥ 54,4 bar 

ISO 9001 và ISO 13485 

Mét 300  

4 
Ống đồng y tế Ø 22 
 

Chất liệu: đồng 

Đường kính: Ø ≥ 22 

Độ dày ống: ≥ 0.9mm 

Quy cách ống: ≥ 5,8m/cây 

Áp lực hoạt động tối đa: ≥ 47,4 bar 

ISO 9001 và ISO 13485 

Mét 300  

5 
Vật tư kết nối 

đường ống đồng y 

Bao gồm 

- Co 90o .  
Lô 01  

Nhà thầu 

đảm bảo 



tế. 

  

- Co giảm 

- Tê nối từ  

- Tê giảm  

- Nối thẳng  

- Nối giảm 

Chất liệu: đồng 

Đường kính: Ø 12, Ø 15, Ø 22 

đủ số 

lượng sử 

dụng 

trong quá 

trình lắp 

đặt 

6 
Nẹp bảo vệ ống 

đồng 
Kích thước: 25x40 mm Mét 150  

7 
Ngõ ra cấp khí - oxy 

 

Bao gồm: 

-Thân ngõ khí: 01 

-Vỏ hôp: 01 

-Đầu cắm nhanh 

- Vật liệu chính: Bằng đồng thau nguyên 

chất. 

- Chuẩn đầu cắm: French-Afnor 

- Đầu ra khí: O2, khí nén Air, hút chân không 

(Vacuum) và N2O 

- Có thể bảo trì khi vận hành. 

- Mặt trước được mã màu lớn giúp nhận biết 

loại khí và tăng thẩm mỹ. 

Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001, ISO 13485 

Bộ 37  

8 
Cột lưu lượng khí 

oxy – loại 15 lít/phút  

Bao gồm: 

- Cột lưu lượng 

- Bình tạo ẩm 

*Cột lưu lượng 

- Lưu lượng: 0 – 15 lít/phút. 

- Thân:  Làm bằng nhôm anot hóa.  

- Nắp chụp: Polycarbonate trong suốt. 

- Ống đo: Polycarbonate trong suốt. 

- Khắc laser không thể tẩy xoá. 

- Chuẩn ren kết nối với bình tạo ẩm: ren 

được chuẩn DISS. 

*Bình tạo ẩm 

- Bình tạo ẩm oxy dung tích: 500 ml. 

- Nắp bình: Nhựa polycarbonate. 

- Thân bình: Nhựa polysulfone  

- Có thể hấp tiệt trùng: 132°C (270oF)  

- Có van an toàn: 2 PSI 

- Kết nối: Hai đầu ra 

- Đuôi chuột: 3-6mm 

- Ống đường kinh: 22 mm  

- Có thể tuỳ chọn màu 

Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001, ISO 13485 

- Tiêu chuẩn hệ thống khí y tế: NFPA99, 

HTM 02-01, ISO 7396-1, G-01 

Bộ 37  

9 
Ngõ ra cấp khí - hút 

 

Bao gồm: 

- Thân ngõ khí: 01 

- Vỏ hộp: 01 

- Đầu cắm nhanh 

- Vật liệu chính: Bằng đồng thau nguyên 

chất. 

Bộ 8  



- Chuẩn đầu cắm: French-Afnor 

- Đầu ra khí: O2, khí nén Air, hút chân không 

(Vacuum) và N2O 

- Có thể bảo trì khi vận hành. 

- Mặt trước được mã màu lớn giúp nhận biết 

loại khí và tăng thẩm mỹ. 

Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001, ISO 13485 

10 
Bộ điều chỉnh áp lực 

hút chân không 

- Bộ điều chỉnh áp lực hút: Từ 0 - 760 mmHg 

- Dây hút dịch: 2 mét 

- Bình chống tràn: polysulfone 

- Giá bảo vệ bằng thép không rỉ 

- Bình chứa dịch: 2 lít (bình bằng 

polycarbonate  

- Có van đóng/mở nhanh.  

+Chuẩn ren: Ren cái 1/8 NPT (đầu nối) và 

chuẩn DISS răng đực (Bộ chống tràn) 

Tiêu chuẩn hệ thống khí y tế: NFPA99, HTM 

02-01, ISO 7396-1, G-01 

Bộ 8  

11 
Chi phí thực hiện 

 

* Vận chuyển, thi công và lắp đặt hoàn thiện 

* Kết nối, kiểm tra áp lực, vận hành hệ thống 

* Kiểm định hệ thống  

- Có giấy chứng nhận kiểm định 

HT 1  

 

2. Giá đã bao gồm chi phí vận chuyển giao hàng lấp đặt tại đơn vị sử dụng. 

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; Đơn vị sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh 

4. Thời gian hoàn thành lắp đặt dự kiến: 60 ngày. 

5. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, VT- TBYT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

  

  

  

 Diệp Duyên Anh 
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